
STT
Phân 

loại

Tên hoạt chất/ Tên 

hàng hóa
Tính năng kỹ thuật, thông số kỹ, thành phần

Đơn vị 

tính

Số lượng 

dự kiến
Ghi chú

1 A

Dung dịch Panthenol 

nano bạc dạng xịt (hoặc 

tương đương)

Dạng dung dịch xịt dùng ngoài da; chứa Dexpanthenol 

(Provitamin B5) 4,63 g/100 g và dung dịch Nano bạc 1,0 

g/100 g; dùng để làm mát, làm dịu, dưỡng ẩm và hỗ trợ 

chăm sóc, phục hồi da; chai có vòi xịt

Chai              500 

2 A Gel làm giảm sẹo

Trong 1g Gel chứa: Dimethicone 0,68g  + Cyclomethicone 

0,1g + Dimethiconol  0,05g + Dimethicone Crosspolymer 

0,05g + Trimethylsiloxysilicate 0,05g + Squalane 0,05g + 

C30-45 Alkyldimethylsilyl Polypropylsilsesquioxane 0,02g

Hộp              500 

3 A
Dung dich súc miệng 

họng

Dung dịch súc miệng họng; chứa Chlorhexidine digluconate 

0,2%; sử dụng để vệ sinh, sát khuẩn khoang miệng và họng, 

hỗ trợ phòng ngừa/nhiễm khuẩn vùng miệng họng theo mục 

đích sử dụng của sản phẩm; chai 250 ml;

Chai           1.000 

4 A
Dung dịch Xịt miệng, 

họng

Povidone – iodine: Glycerin, menthol, ethanol, kali iodid, 

kali iodat
Chai              500 

5 A Dung dịch Xịt mũi

Povidone- iodine, Hypomellose, Postassium iodide, 

Posstassium iodate, Sodium hydroxyd, Dibasic sodium 

phosphate, Sodium chloride, Menthol, Propullene glycol, 

Ethanol, Glycerin, Nước tinh khiết vừa đủ

Chai              500 

6 A
Dung dịch vệ sinh mũi – 

viêm mũi, nước biển sâu

Dung dịch xịt vệ sinh mũi, sử dụng ngoài; thành phần chính: 

nước biển sâu tự nhiên, giàu muối khoáng và các nguyên tố 

vi lượng; dạng phun sương, giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, 

hỗ trợ thông thoáng khoang mũi, dễ thở và hỗ trợ giảm các 

triệu chứng viêm mũi, viêm xoang; dung tích 75 ml/chai; 

chai có vòi xịt

Chai              600 

7 A

Dung dịch xịt mũi nước 

biển sâu ưu trương, chai 

75 ml

Dung dịch xịt mũi dạng phun sương; chứa Natri clorid 

(NaCl) 2,4%; có các nguyên tố vi lượng từ nước biển sâu 

như Cu²⁺, Zn²⁺; dùng để vệ sinh khoang mũi, loại bỏ dịch 

nhầy, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng; hỗ trợ thông mũi, 

giảm nghẹt mũi bằng cơ chế thẩm thấu; sử dụng trong các 

trường hợp nghẹt mũi, cảm cúm, viêm xoang, viêm mũi dị 

ứng; quy cách chai 75 ml; dạng phun sương tạo hạt mịn;

Chai              600 
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